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Z
zê-bu zébu.

zê-rô  dê-rô.1

zích zắc  dích dắc.

zom-bi zombie. người máy sinh học ~ 
zombie biologique.

zôn  giôn.2
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Notes
1 Phạm tội giết người lãnh án tử hình, hạ xuống chung thân, ngồi đã được ngót hai chục năm rồi nhưng 
nom Bảo không có vẻ gì là một phần tử như vậy, trái lại con đường zê-rô dằng dặc suốt thời trai trẻ 
tạo ra cho Bảo một dáng dấp chay tịnh như thể vẻ chay tịnh của một đời chân tu. Bảo Ninh (1991:65)

2 Bế mạc các trò thày lẳng lặng ra về, áo lương trắng, khăn xếp trắng, giày zôn đánh xi, thày đặt những 
bước thong thả trên đường phố. Tô Đức Chiêu (2008:230)
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